
UỶ BAN NHÂN DÂN 

 TỈNH BÌNH ĐỊNH 

   CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số:         /UBND-KT                 Bình Định, ngày       tháng 10 năm 2022 
 

V/v báo cáo kết quả rà soát, lập 

danh sách các khu sơ tán tập trung 

phục vụ công tác phòng, chống 

thiên tai trên địa bàn tỉnh. 

                                               Kính gửi: UBND các huyện, thị xã, thành phố. 

Ngày 11/10/2022, UBND tỉnh đã ban hành Văn bản số 5883/UBND-KT 

về việc rà soát, lập danh sách các khu sơ tán tập trung phục vụ công tác phòng, 

chống thiên tai trên địa bàn tỉnh, theo đó yêu cầu các địa phương tổng hợp báo 

cáo trước ngày 20/10/2022. 

Tuy nhiên, do yêu cầu triển khai nhiệm vụ của UBND tỉnh, đề nghị các 

địa phương khẩn trương hoàn thành các nội dung tại Văn bản số 5883/UBND-

KT ngày 11/10/2022 và báo cáo UBND tỉnh (gửi cho Sở Nông nghiệp và PTNT 

tổng hợp) chậm nhất trong ngày 18/10/2022. 

Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố khẩn trương phối hợp triển 

khai thực hiện./. 

 
 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- CT UBND tỉnh; 

- PCTTT UBND tỉnh N. T. Thanh; 

- Sở NN và PTNT; 

- VPTT về PCTT tỉnh; 

- LĐVP UBND tỉnh; 

- Lưu: VT, K10, K19. 

        TL. CHỦ TỊCH 

            KT. CHÁNH VĂN PHÕNG 

            PHÓ CHÁNH VĂN PHÕNG 

 

 

 

 

              Phạm Văn Thủy 
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PHỤ LỤC 1 

DANH SÁCH CÁC KHU SƠ TÁN TẬP TRUNG 

NHÀ VĂN HÓA CỘNG ĐỒNG KHU PHỐ, THÔN, LÀNG 

 

STT Tên  

Địa điểm 
Loại 

nhà 

(bán 

kiên cố, 

kiên 

cố) 

Số 

tầng 

Diện tích 

sàn một 

tầng 

(m2) 

Đã ngập 

lụt trƣớc 

đây 

Có 

nguy 

cơ sạt 

lở núi 

Điện 

thoại 

liên 

hệ 

Tọa độ 

Khu 

phố, 

thôn, 

làng 

Xã, 

phƣờng, 

thị trấn 

Huyện, 

thị xã, 

thành 

phố 

Kinh 

độ 

Vĩ 

độ 

1                         

2                         

3                         

 …                         

 …                         

Tổng                         

 

Ghi chú:  

1. Loại nhà: - Bán kiên cố: Móng, trụ bằng bê tông cốt thép, mái ngói, mái tole. 

       - Kiên cố: Móng trụ bằng bê tông cốt thép, mái bê tông cốt thép. 

2. Số tầng:  Tầng 1 chính là tầng trệt, tầng 2, tầng 3. 
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PHỤ LỤC 2 

DANH SÁCH CÁC KHU SƠ TÁN TẬP TRUNG 

HỘI TRƢỜNG ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ, PHƢỜNG, THỊ TRẤN 

 

STT Tên  

Địa điểm 
Loại 

nhà 

(bán 

kiên cố, 

kiên 

cố) 

Số 

tầng 

Diện tích 

sàn một 

tầng 

(m2) 

Đã ngập 

lụt trƣớc 

đây 

Có 

nguy 

cơ sạt 

lở núi 

Điện 

thoại 

liên 

hệ 

Tọa độ 

Khu 

phố, 

thôn, 

làng 

Xã, 

phƣờng, 

thị trấn 

Huyện, 

thị xã, 

thành 

phố 

Kinh 

độ 

Vĩ 

độ 

1                         

2                         

3                         

…                          

…                          

Tổng                         

 

Ghi chú:  

1. Loại nhà: - Bán kiên cố: Móng, trụ bằng bê tông cốt thép, mái ngói, mái tole. 

       - Kiên cố: Móng trụ bằng bê tông cốt thép, mái bê tông cốt thép. 

2. Số tầng:  Tầng 1 chính là tầng trệt, tầng 2, tầng 3. 
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PHỤ LỤC 3 

DANH SÁCH CÁC KHU SƠ TÁN TẬP TRUNG TRƢỜNG HỌC 

(Trƣờng mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông) 

 

STT Tên  

Địa điểm 
Loại 

nhà 

(bán 

kiên cố, 

kiên 

cố) 

Số 

tầng 

Diện tích 

sàn một 

tầng (m2) 

Số dãy 

trƣờng 

học 

Đã 

ngập 

lụt 

trƣớc 

đây 

Có 

nguy 

cơ sạt 

lở núi 

Điện 

thoại 

liên 

hệ 

Tọa độ 

Khu 

phố, 

thôn, 

làng 

Xã, 

phƣờng, 

thị trấn 

Huyện, 

thị xã, 

thành 

phố 

Kinh 

độ 

Vĩ 

độ 

1                          

2                          

3                          

 …                          

…                           

Tổng                          

 

Ghi chú:  

1. Loại nhà: - Bán kiên cố: Móng, trụ bằng bê tông cốt thép, mái ngói, mái tole. 

       - Kiên cố: Móng trụ bằng bê tông cốt thép, mái bê tông cốt thép. 

2. Số tầng:  Tầng 1 chính là tầng trệt, tầng 2, tầng 3. 
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PHỤ LỤC 4 

DANH SÁCH CÁC KHU SƠ TÁN TẬP TRUNG Y TẾ 

(Trạm y tế, trung tâm y tế, bệnh viện) 

 

STT Tên  

Địa điểm 
Loại 

nhà 

(bán 

kiên cố, 

kiên 

cố) 

Số 

tầng 

Diện tích 

sàn một 

tầng 

(m2) 

Đã ngập 

lụt trƣớc 

đây 

Có 

nguy 

cơ sạt 

lở núi 

Điện 

thoại 

liên 

hệ 

Tọa độ 

Khu 

phố, 

thôn, 

làng 

Xã, 

phƣờng, 

thị trấn 

Huyện, 

thị xã, 

thành 

phố 

Kinh 

độ 

Vĩ 

độ 

1                         

2                         

3                         

 …                         

 …                         

Tổng                         

 

Ghi chú:  

1. Loại nhà: - Bán kiên cố: móng, trụ bằng bê tông cốt thép, mái ngói, mái tole. 

       - Kiên cố: Móng trụ bằng bê tông cốt thép, mái bê tông cốt thép. 

2. Số tầng:  Tầng 1 chính là tầng trệt, tầng 2, tầng 3. 
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PHỤ LỤC 5 

DANH SÁCH CÁC KHU SƠ TÁN TẬP TRUNG CƠ SỞ LƢU TRÖ 

(Nhà nghỉ, khách sạn, homestay) 

 

STT Tên  

Địa điểm 
Loại 

nhà 

(bán 

kiên cố, 

kiên 

cố) 

Số 

tầng 

Diện tích 

sàn một 

tầng 

(m2) 

Đã ngập 

lụt trƣớc 

đây 

Có 

nguy 

cơ sạt 

lở núi 

Điện 

thoại 

liên 

hệ 

Tọa độ 

Khu 

phố, 

thôn, 

làng 

Xã, 

phƣờng, 

thị trấn 

Huyện, 

thị xã, 

thành 

phố 

Kinh 

độ 

Vĩ 

độ 

1                         

2                         

3                         

…                          

…                          

Tổng                         

 

Ghi chú:  

1. Loại nhà: - Bán kiên cố: móng, trụ bằng bê tông cốt thép, mái ngói, mái tole. 

       - Kiên cố: Móng trụ bằng bê tông cốt thép, mái bê tông cốt thép. 

2. Số tầng:  Tầng 1 chính là tầng trệt, tầng 2, tầng 3. 
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PHỤ LỤC 6 

DANH SÁCH CÁC KHU SƠ TÁN TẬP TRUNG KHÁC CÓ THỂ HUY ĐỘNG (Nếu có) 

(Nhà phòng tránh thiên tai, các trụ sở cơ quan, đơn vị trên địa bàn) 

 

STT Tên  

Địa điểm 
Loại 

nhà 

(bán 

kiên cố, 

kiên 

cố) 

Số 

tầng 

Diện tích 

sàn một 

tầng 

(m2) 

Đã ngập 

lụt trƣớc 

đây 

Có 

nguy 

cơ sạt 

lở núi 

Điện 

thoại 

liên 

hệ 

Tọa độ 

Khu 

phố, 

thôn, 

làng 

Xã, 

phƣờng, 

thị trấn 

Huyện, 

thị xã, 

thành 

phố 

Kinh 

độ 

Vĩ 

độ 

1                         

2                         

3                         

…                          

…                          

Tổng                         

 

Ghi chú:  

1. Loại nhà: - Bán kiên cố: móng, trụ bằng bê tông cốt thép, mái ngói, mái tole. 

       - Kiên cố: Móng trụ bằng bê tông cốt thép, mái bê tông cốt thép. 

2. Số tầng:  Tầng 1 chính là tầng trệt, tầng 2, tầng 3. 
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